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1
a Đường Quốc lộ 14

Từ R.g Pleiku XN chè Biển Hồ KV1 VT2 400
Tiếp Cây xăng KV1 VT1 450
Tiếp Trụ sở Hạt Kiểm lâm KV1 VT4 300
Tiếp R.g Thị trấn Phú Hoà KV1 VT2 400

b Đường đi làng KLung
Từ Quốc lộ 14 vào 100m KV1 VT3 350
Tiếp Hết đường KV1 VT7 80

c Đường đi thôn 1 , thôn 2 ,
Thôn 3 , Thôn 6. Từ Quốc lộ 14 Trường Tiểu học số1 KV1 VT3 350

Tiếp Hết Thôn 6 KV1 VT6 100
Tiếp Giáp đập Biển Hồ KV1 VT7 80

d Các đường còn lại trong xã KV1 VT8 40
2
a Đất tỉnh lộ 673

Từ R.g Nghĩa Hoà Trường Tiểu học Ia Nhin KV1 VT5 150
Tiếp Trụ sở xã KV1 VT3 350
Tiếp Đến làng Ngó 2 KV1 VT1 450
Tiếp R.g xã Ia Ka KV1 VT3 350

b Các tuyến còn lại KV1 VT9 30
3
a Đất quốc lộ 14

Từ R.g Thị trấn Cầu Hoà Phú KV3 VT4 80
Tiếp Đến Km 609 KV3 VT5 70
Tiếp Hết R.g Thôn 3 KV3 VT4 80
Tiếp Đầu dốc thôn 4 KV3 VT5 70
Tiếp Hết Chợ Thôn 4 KV3 VT1 250
Tiếp R.g xã Ia Khươl KV3 VT4 80

b Các tuyến còn lại KV3 VT8 30
4
a Đất quốc lộ 14

Từ R.g xã Hoà Phú Cầu IaTôVen KV3 VT2 150
Tiếp Trạm phát sóng Tr. hình KV3 VT4 80
Tiếp Hết R.g Huyện KV3 VT3 130

b Đất tỉnh lộ 670
Từ Quốc lộ 14 Hết làng TơVơn1 KV3 VT6 60

II. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở KHU VỰC DÂN CƯ NÔNG THÔN

Stt

Đoạn đường

Địa bàn xã Ia Khươl

Địa bàn xã Hoà Phú

Từ nơiTên đường 

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Địa bàn xã Ia Nhin

Địa bàn xã Nghĩa Hưng
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Tiếp Đầu làng TơVer KV3 VT7 50
Tiếp Hết R.g Ia Khươl KV3 VT7 50

c Đường vào Ia Phí
Từ Quốc lộ 14 Hết làng Pok KV3 VT7 50
Tiếp R.g xã Ia Phí KV3 VT9 20

d Các đường còn lại KV3 VT9 20
5
a Đất tỉnh lộ 673

Từ R.g Thị trấn Giáp chùa Phưước Sơn KV2 VT2 200
Tiếp Km số 7 KV2 VT3 150
Tiếp R.g xã Ia Nhin KV2 VT3 150

b Các tuyến còn lại KV2 VT8 20
6
a Đất tỉnh lộ 673

Từ R.g Ia Nhin Hết thôn IaBoong KV2 VT1 350
Tiếp R.g xã IaMơNông KV2 VT3 150

b Các tuyến còn lại KV2 VT7 30
7
a Đất tỉnh lộ 673

Từ R.g xã Ia Ka Trụ sở xã KV2 VT4 100
Tiếp R.g xã Ia Ly KV2 VT4 100

b Đường vào thuỷ điện Sê San3
Từ Tỉnh lộ 673 Cầu RinhNinh 2 KV2 VT5 80
Tiếp Hết đường KV2 VT7 30

c Các tuyến còn lại KV2 VT8 20
8
a Đất tỉnh lộ 673

Từ R.g IaMơNông Ngã 3 vào Sê San KV2 VT4 100
Tiếp Cây xăng Bắc Tây Nguyên KV2 VT3 150
Tiếp Nhà máy Thuỷ điện Ialy KV2 VT2 200

b Đường vào trường TH Ia Ly
Từ Tỉnh lộ 673 Hết Trường THPT Ialy KV2 VT2 200
Tiếp Nhà máy TĐ RingNinh KV2 VT4 100

c Đường Qui hoạch D20 KV2 VT3 150
(bắc chợ Ia Ly) 0

d Các đường còn lại trong KV2 VT5 80
thị trấn (dự kiến)

e Đường liên xã Ia Ly-Ia Phí Từ R.g xã Ia Ly R.g xã Ia Phí KV2 VT6 50
f Các tuyến còn lại khác thuộc xã KV2 VT8 20
9
a Đường liên xã Chư Jôr -

Chư Đang Ya Từ R.g Tân Sơn Trường THCS Chư Zô KV4 VT2 80
Tiếp R.g xã Chư ĐangYa KV4 VT1 100

b Các tuyến còn lại KV4 VT6 20

Địa bàn xã Nghĩa Hoà

Địa bàn xã Ia Ka

Địa bàn xã Ia Mơ Nông

Địa bàn xã Ia Ly

Địa bàn xã Chư Jôr
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a Đường liên xã Chư Jôr -

Chư Đang Ya Từ R.g xã Chư Zô Làng Có KV4 VT2 80
Tiếp Làng Xoá KV4 VT3 50

c Các đường còn lại KV4 VT7 15
11
a Đường liên xã Ia Khươl - Ia Phí

Từ R.g Ia Khươl Làng óp KV4 VT4 40
Tiếp đến 3 làng lòng hồ KV4 VT6 20

b Đường liên xã IaPhí-IaMơN Từ R.g Ia Phí R.g Ia Mơ Nông KV4 VT5 30
c Các đường còn lại KV4 VT7 15

12
a Đường liên xã Từ R.g Ia Khươl Giáp R.g xã Hà Tây KV5 VT1 20
b Các đường còn lại KV5 VT2 15
13
a Đường liên xã Từ R.g ĐăkTơVer Giáp cầu treo KV5 VT1 20
b Các đường còn lại KV5 VT2 15

Địa bàn xã Hà Tây

Địa bàn xã Đăk Tơ Ver

Đại bàn Xã Ia Phí

Địa bàn xã Chư Đang Ya
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